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Câu 1: Cho sơ đồ phản ứng : C6H6   +  3Cl2  
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 (A)

Công thức của (A) là

A. C6Cl6
B. C6H4Cl2
C. C6H6Cl6
D. C6H5Cl

Câu 2: Cho sơ đồ phản ứng : CH3CHO + H2 
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 (B)

Công thức của (B) là

A. CH3COOH
B. CH3CH2OH
C. CH3OCH3
D. CH3OH
Câu 3: C6H12O6 là công thức phân tử của chất nào sau đây?

A. Xenlulozơ
B. Glucozơ
C. Tinh bột
D. Saccarozơ
Câu 4: 2-metylbutan-2-ol là tên của hợp chất nào sau đây?

A. 
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Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng : CH3Cl + NaOH ( (Y) + NaCl

Công thức của (Y) là

A. CH3ONa
B. CH3COOH
C. CH3OH
D. HCHO
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Toluen làm mất màu dung dịch thuốc tím KMnO4
B. Andehit axetic thực hiện được phản ứng tráng gương
C. Các axit có từ 1C đến 3C tan vô hạn trong nước do có liên kết hidro

D. Dung dịch phenol làm mất màu quỳ tím
Câu 7: Thủy phân saccarozơ thu được 2 hợp chất nào sau đây?

A. Tinh bột và fructozơ
B. Glucozơ và xenlulozơ
C. Glucozơ và fructozơ
D. Tinh bột và xenlulozơ
Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng : (A) + H2O 
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 C2H5OH

Công thức của (A) là

A. C2H4
B. C2H6
C. C2H2
D. C2H8
Câu 9: Oxi hóa glucozơ bằng Cu(OH)2 tạo kết tủa màu đỏ gạch, kết tủa đó có công thức phân tử là
A. Cu2O
B. Cu(OH)2
C. CuO
D. CuOH

Câu 10: Cho 24 gam hỗn hợp A gồm C4H9OH và C2H5OH tác dụng với Na dư thu được 4,48 lít khí hidro (điều kiện tiêu chuẩn). Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong

A. 18,9% và 81,1%
B. A. 25,3% và 74,7%
C. 61,67% và 38,33%
D. 45,5% và 54,5%
Câu 11: Cho 7,8 gam C6H6 tác dụng với lượng dư Br2 khan để điều chế C6H5Br. Tính khối lượng C6H5Br thu được.

A. 15,7 gam
B. 31,2 gam
C. 20,3 gam
D. 10,7 gam
Câu 12: Kim loại được tạo ra trong phản ứng tráng gương là

A. Zn
B. Cu
C. Fe
D. Ag
Câu 13: HCOOH được gọi tên là

A. Axit benzoic
B. Axit axetic
C. Axit fomic
D. Axit propanoic
Câu 14: Cho axit có công thức cấu tạo là CH3–CH2–CH2–COOH. Tên gọi nào dưới đây ứng với axit trên ?

A. Axit pentanoic
B. Axit butanoic

C. Axit propanoic
D. Axit axetic

Câu 15: CnH2n+1COOH là công thức chung tổng quát của

A. Axit no đơn chức, mạch hở
B. Ancol no đơn chức, mạch hở
C. Este no đơn chức mạch hở
D. Andehit no đơn chức, mạch hở
Câu 16: Cho sơ đồ phản ứng : C2H5OH + (Z) ( C2H5Cl + H2O
Công thức của (Z) là

A. HClO
B. Cl2
C. Cl2O7
D. HCl
Câu 17: Cho sơ đồ phản ứng : HCOOH + (Y) ( HCOONa + H2O + CO2(
Công thức của (Y) là

A. Na
B. Na2CO3
C. NaOH
D. Na2O
Câu 18: Cho sơ đồ phản ứng : C6H6 + Br2 
[image: image8.wmf]Fe

¾¾®

(X) + HBr

Công thức của (X) là

A. C6H6Br
B. C6H5Br
C. C6H4Br2
D. C6H6Br2
Câu 19: Cho sơ đồ phản ứng : C6H5OH + NaOH ( (Z) + H2O

Công thức của (Z) là

A. C6H5CHO
B. C6H5ONa
C. C6H5Na
D. C6H6
Câu 20: RCOOR’ là công thức chung tổng quát của

A. Andehit
B. Este
C. Axit
D. Ancol
Câu 21: Cho sơ đồ phản ứng : CH3CHO + O2 
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 (X)

Công thức của (X) là
A. CH3OCH3
B. CH3CH2OH
C. CH3COOH
D. CH3COCH3
Câu 22: Trong phản ứng tráng bạc, sử dụng dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch AgNO3 trong amoniac
B. Dung dịch brom
C. Dung dịch NaOH
D. Dung dịch HNO3
Câu 23: Cho công thức cấu tạo thu gọn của ancol:

Cho biết đó là ancol bậc mấy? 
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A. Ancol bậc III
B. Ancol bậc I
C. Ancol bậc IV
D. Ancol bậc II
Câu 24: Chất xúc tác sử dụng trong phản ứng benzen tác dụng với brom (khan) là

A. Men giấm
B. H2SO4
C. Ni
D. Fe
Câu 25: Chất nào sau đây thực hiện được phản ứng tráng gương trong điều kiện thích hợp?

A. CH3COOH
B. CH3CH2OH
C. CH3OCH3
D. CH3CHO
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Na = 23
C = 12

O = 16

H = 1

Ag = 108
N = 14
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